
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,064.03 -0.76% 5.65%
VN30 1,059.91 -1.25% 5.44%
HNX 210.91 0.14% 2.73%
UPCOM 77.25 1.07% 7.82%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 23.82
Tổng GTGD (tỷ) 10,466.58 -6.64% 21.48%

INTRADAY VNINDEX 9/2/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,120 -1.41% 4.56%
FUEMAV30 12,500 -1.03% 4.87%
FUESSV30 12,970 -1.37% 3.93%
FUESSV50 15,510 0.06% 10.39%
FUESSVFL 15,300 0.00% 6.62%
FUEVFVND 23,100 -0.04% 3.13%
FUEVN100 13,590 -1.16% 4.94%

VN30F2309 1,047 -1.48%
VN30F2306 1,049 -0.79%
VN30F2303 1,055 -1.17%
VN30F2302 1,057 -1.40%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,584.35 -0.08% 5.71%
Shanghai 3,270.38 1.18% 5.86%
Kospi 2,481.52 -0.09% 10.96%
Hang Seng 21,624.36 1.60% 9.32%
STI (Singapore) 3,359.48 -0.86% 3.33%
SET (Thái Lan) 1669.88 -0.02% -0.03%
Dầu Brent ($/thùng) 85.24 0.19% -0.78%
Vàng ($/ounce) 1,893.45 0.40% 3.68%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 5.28% -39 31
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 4.02% 3 -77
TPCP - 10 năm 4.16% -2 -74
USD/VND 23,740 -0.04% -0.08%
EUR/VND 26,080 0.33% 1.64%
CNY/VND 3,547 0.11% 1.78%
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Kết thúc phiên giao dịch, thị trường Châu Á trái chiều trước diễn biến kết quả kinh
doanh quý 4 của các doanh nghiệp. Thị trường Trung Quốc và Hồng Kông tăng
mạnh trong phiên hôm nay. Barclays đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung
Quốc lên 5,3% trong năm nay, từ mức 4,8% trước đó, trong khi Fitch điều chỉnh
tăng dự báo về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay lên 5%. Cả hai
đều dự đoán sự phục hồi nhanh chóng trong chi tiêu của người tiêu dùng.

Sáng 9/2, giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh trở lại, với mức tăng lên tới 
450.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng đã kéo theo đà tăng của vàng trong 
nước.

Ngày thực hiện

Thị trường Việt Nam đã giảm điểm ngay từ đầu phiên sáng. Thị trường có sự biến 
động mạnh dưới tham chiếu. Dầu khí là nhóm ngành tích cực nhất thị trường với 
các cổ phiếu tiêu biểu có thể kể đến như PVD, PVC, PLC, PVS, BSR,...Bên cạnh đó, cổ 
phiếu ngành thủy sản cũng khá tích cực trong phiên ngày hôm nay với rất nhiều cổ 
phiếu trần và gần trần trước thông tin tích cực về đơn hàng tăng đột biến, chủ yếu 
đến từ thị trường Trung Quốc.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 93,000     -1.27% 2.65% 1,214,493        1,594,311        
BID 44,000     -1.12% 1.97% 2,038,050        2,138,772        
CTG 29,400     -1.67% 0.68% 3,791,282        6,588,331        
TCB 27,300     -1.97% -2.50% 3,852,593        4,420,580        
VPB 18,000     0.28% -2.17% 27,404,062     25,449,090      
MBB 18,450     0.27% -2.64% 12,029,528     19,466,886      
HDB 18,200     -0.55% -0.82% 2,940,459        3,790,809        
TPB 24,250     -1.42% 1.46% 19,756,329     16,667,029      
STB 24,450     -2.20% -6.50% 73,171,221     74,782,142      
VIB 22,000     -0.90% -2.58% 3,083,848        3,997,724        
ACB 24,500     -0.61% -2.00% 5,551,700        5,311,576        
NVL 14,150     -1.05% -0.35% 18,407,932     17,932,166      
BCM 84,700     0.24% 0.83% 131,151           104,739            
PDR 12,050     -2.43% -12.36% 8,153,891        7,732,783        
GAS 108,100  0.75% 1.03% 765,158           664,458            
POW 12,000     -2.04% 0.00% 8,515,495        11,677,109      
PLX 37,900     1.88% 4.70% 991,395           1,068,642        
VIC 54,200     -0.37% -2.87% 4,510,442        4,080,114        
VHM 45,300     -2.79% -5.43% 5,244,999        4,490,682        
VRE 28,200     -1.05% -2.25% 2,849,648        2,111,879        
VNM 75,000     -1.06% -2.22% 2,953,056        3,867,883        
MSN 91,800     -1.82% -5.07% 1,104,767        1,364,615        
SAB 193,800  -1.72% 3.36% 95,227             213,810            
BVH 49,350     0.20% -1.20% 623,354           562,889            
VJC 101,900  -5.65% -9.02% 286,206           413,056            
FPT 80,700     -0.62% -1.47% 1,177,340        1,245,912        
MWG 44,000     -1.12% -11.82% 2,973,890        2,655,279        
GVR 14,950     1.36% -1.97% 3,472,758        2,734,036        
SSI 19,350     -0.77% -3.97% 14,299,427     15,678,938      
HPG 20,600     -1.20% -3.29% 29,234,226     39,202,139      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu tăng phiên thứ 3 liên tiếp, khi nhà đầu tư cảm thấy thoải mái hơn với 
rủi ro sau khi những nhận định của Chủ tịch Fed làm giảm lo ngại về việc nâng 
lãi suất trong tương lai.
VIC: VinFast tuyên bố cắt giảm việc làm tại Mỹ để 'tinh giản' các hoạt động.

MSN: Masan và công ty con dự kiến vay tối đa hơn 650 triệu USD từ 5 ngân 
hàng ngoại.

MWG: Chiều 8/2, trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại diện Công ty CP Đầu tư 
Thế giới Di động cho biết, không có chuyện công ty sa thải 7.000 nhân viên 
trong quý IV/2022. Theo số liệu chính xác từ phòng nhân sự công ty, số lượng 
nhân viên của Thế giới di động tính đến tháng 9/2022 là 76.550 người; tháng 
12/2022 là 74.008 người.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BCM: Becamex được Bình Dương lựa chọn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
cao tốc TP.HCM- Thủ Dầu Một- Chơn Thành.

Trao đổi tại Hội nghị tín dụng bất động sản do NHNN tổ chức sáng 8/2, đại diện 
3 ngân hàng thương mại quốc doanh là VCB, BIDV, VietinBank cho biết, ngân 
hàng sẽ ngồi làm việc với từng doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ từng 
vướng mắc, khó khăn cụ thể của từng dự án.

Nội dung

Trung Quốc không mở tour Việt Nam: Doanh nghiệp lữ hành như 'ngồi trên đống lửa';

Các chuyến hàng container từ châu Á đến Mỹ sụt giảm mạnh do lạm phát;

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn tại 2 dự án giao thông trọng điểm;

Khối ngoại rót vốn kỷ lục vào chứng khoán Trung Quốc.

Đối thủ ChatGPT mắc sai lầm, công ty mẹ Google mất hơn 100 tỉ USD;

Doanh nghiệp FDI hưởng nhiều ưu đãi nhưng liên tục báo lỗ, nộp ngân sách thua xa doanh nghiệp nội;
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